
CHAPTER 10 :  PREPOSITIONS
 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1. Dùng chỉ thời gian:
o Đứ� ng trứớ� c giờ: dù� ng  : AT
o Đứ� ng trứớ� c ngày, thứ, tuần dù� ng  : ON
o Đứ� ng trứớ� c tháng, mùa, năm, thế kỷ dù� ng  : IN

2. Dùng chỉ nơi chốn:
o Ñ� ứ� ng trứớ� c đị�a danh nhỏ� , khỏ� ng nỏ� ị tịế�ng dù� ng : AT
o Ñ� ứ� ng trứớ� c dị�a danh lớ� n, nỏ� ị tịế�ng dù� ng  : IN

3. Dùng cho một số trường hợp khác
o Chỉ� thớ� ị gịan sa" p tớ� ị dù� ng : IN. Ex: In thrếế days : trỏng 3 nga�y nứ* a
o Va�ỏ bùỏ� ị sa�ng : in the morning
o Va�ỏ bùỏ� ị chịế-ù : in the afternoon
o Va�ỏ bùỏ� ị tỏ� ị : in the evening / at night
o Va�ỏ cùỏ� ị tùa- n : at weekends

4. Một số giới từ thường dùng:
o From : tứ�  … Ex : I am frỏm Vịếtnam, I gết thế bỏỏk frỏm thế man
o From … to … : tứ�  … đế�n ..  .  Ex: Frỏm 4 ỏ’clỏck tỏ 6 ỏ’clỏck; frỏm my hỏùsế tỏ schỏỏl
o Next to = near  : ớ�  ca� nh Ex: I lịvế nếar hếr hỏùsế
o Behind : ớ�  phỉ�a saù: Ex: thế shỏp ịs bếhịnd thế pỏstỏffịcế
o In front of : ớ�  trứớ� c Ex: my hỏùsế ịs ịn frỏnt ỏf thế schỏỏl
o On : ớ�  trế�n Ex :thế bỏỏk ịs ỏn thế tablế
o Under : ớ�  dứớ� ị Ex : thế pến ịs ùndếr thế bỏỏk
o In the middle of : ớ�  gịứ* a. Ex :thế trếế ịs ịn thế mịddlế ỏf thế yard
o In : ớ�  trỏng Ex: hế ịs ịn thế rỏỏm
o Out : ớ�  ngỏa� ị: Ex: hế ịs  ỏùt ỏf thế rỏỏm
o Opposite : đỏ� ị dịế��n: Ex:my hỏùsế ịs ỏppỏsịtế thế shỏp

5. VERB + PREP: (Động từ + giới từ)
1. VERB + TO
- apỏlỏgịzế tỏ sb fỏr sth
- bếlỏng tỏ
- cỏmplaịn tỏ sb abỏùt sb / sth
- happến tỏ
- ịntrỏdùcế tỏ
- lịstến tỏ
- spếak / talk tỏ sb
- wrịtế tỏ
- prếfếr ... tỏ ...
- ếxplaịn ... tỏ ...
- ịnvịtế ... tỏ ...

2. VERB + FOR
- apply fỏr
- carế fỏr
- pay fỏr
- lỏỏk fỏr
- waịt fỏr
- blamế ... fỏr
- lếavế ... fỏr
- sếarch ... fỏr
- ask ... fỏr

3. VERB + ABOUT
- carế about
- drếam about sb / sth
- thịnk about
- hếar about: bế tỏld abỏùt
- warn ... about
- think about : xem xét

4. VERB + ON
- cỏncếntratế ỏn / fỏcùs ỏn
- dếpếnd ỏn / rếly ỏn

5. VERB + OF
- cỏnsịst ỏf
- dịế ỏf

6. VERB + AT
- laùgh at / smịlế at
- shỏùt at
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- lịvế ỏn
- cỏngratùlatế ... ỏn
- spếnd ... ỏn

- takế carế ỏf
- accùsế ... ỏf
- rếmịnd ... ỏf
- thịnk ỏf : tứớ� ng tứớ� ng

- lỏỏk at / starế at / glancế at
- pỏịnt at / aịm at

7. VERB + IN
- sùccếếd ịn
- arrịvế ịn / at

8. VERB + WITH
- prỏvịdế ... wịth
- chargế ... wịth

9. VERB + FROM
- sùffếr ... frỏm / bỏrrỏw ... frỏm
- savế / prỏtếct / prếvếnt ... frỏm

6. ADJECTIVE + PREP: (Tính từ + giới từ)
1. ADJ + TO
- accùstỏmếd tỏ
- addịctếd tỏ
- harmfùl tỏ
- sịmịlar tỏ / agrếếablế tỏ
- gỏỏd / nịcế / kịnd / pỏlịtế / 
rùdế /….to sb
- ịmpỏrtant to

2. ADJ + FOR
- avaịlablế fỏr
- rếspỏnsịblế fỏr
- famỏùs fỏr
- latế fỏr

3. ADJ + ABOUT
- angry abỏùt
- anxịỏùs abỏùt
- wỏrrịếd abỏùt
- ếxcịtếd abỏùt
- cỏrncếrn abỏùt: lỏ la" ng

4. ADJ + ON
- kếến ỏn
- dếpếndếnt ỏn

5. ADJ + OF
- afraịd ỏf / fùll ỏf
- awarế ỏf / tịrếd ỏf
- ashamếd ỏf
- capablế ỏf

6. ADJ + AT
- sùrprịsếd at
- qùịck at
- bad / gỏỏd at
- brịllịant at

7. ADJ + IN
- cỏnfịdếnt ịn
- sùccếssfùl ịn
- ịntếrếstếd ịn
- rịch ịn

8. ADJ + WITH
- ếqùịppếd wịth
- bỏrếd wịth
- bùsy wịth
- acqùaịntếd wịth
- cỏrncếrn wịth : qùan ta�m

9. ADJ + FROM
- dịffếrếnt frỏm
- absếnt frỏm
- safế frỏm

 BÀI TẬP ÁP DỤNG
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer.

1. Shế was vếry sùrprịsếd________ thế gradế shế rếcếịvếd.
a. at b. ỏn c. ỏf d. abỏùt

2. Wế mịght nếếd mỏrế fỏỏd, dếpếndịng____ hỏw many pếỏplế tùrn ùp.
a. fỏr b. ỏn c. at d. wịt

3. Janế dỏếsn't spếnd mùch mỏnếy______ clỏthếs.
a. ỏvếr b. abỏùt c. at d. ỏn

4. Shế always takếs gỏỏd carế_______ hếr chịldrến.
a. fỏr b. ịn c. ỏf d. wịth

5. A sịgn warnếd mỏtỏrịsts______ dangếrs.
a. ỏf b. fỏr c. abỏùt d. a and c

6. Thếy translatếd thế lếttếr ______ Frếnch.
a. fỏr b. wịth c. ịntỏ d. abỏùt

7. I was dịsappỏịntếd________ thế gradế I rếcếịvếd ỏn my last ếssay.
a. fỏr b. abỏùt c. tỏ d. a and b

8. Thế mếdịcal cếntếr ịs clỏsế ________ campùs.
a. tỏ b. fỏr c. ùp d. wịth

9. Wế wếnt thếrế_______ car and stayếd thếrế fỏr thế whỏlế day.
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a. ịn b. ỏn c. wịth d. by
10.Wế startếd ỏùr jỏùrnếy ______ fỏỏt.

a. wịth b. by c. ỏn d. ịn
11.Hế always prếvếnts mế_______ dỏịng my dùty.

a. ỏf b. frỏm c. wịth d. agaịnst
12.I wrịtế lếttếrs _______ my rịght hand.

a. ịn b. by c. wịth d. at
13.Thế war vịctịms sùffếrếd tếrrịbly______ cỏld and hùngếr.

a. wịth b. frỏm c. thrỏùgh d. ỏf
14.Shế ịs absếnt_______ class

a. at b. frỏm c. tỏ d. away
15.It ịs vếry nịcế______ yỏù tỏ takế sỏ mùch trỏùblế.

a. ỏf b. tỏ c. fỏr d. frỏm
16.Yỏù may wrịtế________ pếncịl.

a. wịth b. by c. ịn d. ỏn
17.Hế cỏngratùlatếd mế_______ wịnnịng thế cỏmpếtịtịỏn.

a. ỏf b. ỏn c. at d. abỏùt
18.Rếmếmbếr mế________ yỏùr parếnts.

a. tỏ b. fỏr c. wịth d. abỏùt
19.Mr. Fỏstếr lịvếs_____ 667E 76th strếết______ Ñếw Yỏrk.

a. ịn/ịn b. at/ịn c. ỏn/ịn d. ịn/ỏn
20.Wế rếachếd______ hếr hỏùsế safế and sỏùnd.

a. at b. tỏ
c. wịth d. nỏ wỏrd ịs nếếdếd

21.Hế ịnsịstếd______ takịng ùs dịnnếr.
a. ỏn b. ịn c. ỏvếr d. ỏf

22.Dỏ yỏù bếlịếvế_______ ghỏsts?
a. nỏ prếpỏsịtịỏn b. ịn c. ỏn d. at

23.Ed dếpếnds________ hịs famịly fỏr fịnancịal sùppỏrt.
a. ỏn b. ịn c. ỏf d. at

24.Ann lỏỏkếd______ thế mịrrỏr and admịrếd hếr nếw blỏùsế.
a. ịn b. at c. ỏn d. ịntỏ

25.Thế nếw managếr's namế ịs famịlịar_____ mỏst ỏf ùs.
a. as b. frỏm c. tỏ d. wịth

26.Thỏsế bỏỏks dếal maịnly_______ trỏpịcal plants.
a. wịth b. ịn c. fỏr d. ùp

27._______ thế gamế last ếvếnịng, my cỏùsịn hùrt hịs anklế.
a. Fỏr b. Dùrịng c. Sịncế d. Frỏm

28.Watếr cỏnsịsts_____ ỏxygến and hydrỏgến.
a. abỏùt b. wịth c. ỏn d. ỏf

29.Thếrế ịs an ịncrếasịng dếmand_____ tallếr bùịldịng ịn bịg cịtịếs.
a. wịth b. ỏn c. fỏr d. ỏf

30.Is thế Unịtếd Statếs thế wếalthịếst cỏùntry______ thế wỏrld?
a. ỏf b. ịn c. fỏr d. ỏf
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31.Whến ______ Rỏmế dỏ as thế Rỏmans dỏ.
a. wịth b. fỏr c. ịn d. lịkế

32.Thịs mùst bế dỏnế_________ any prịcế.
a. fỏr b. at c. ịn d. wịth

33.Yỏùr rếqùếst_______ a schỏlarshịp has bếến takến ịntỏ accỏùnt.
a. fỏr b. ịn c. ùndếr d. ịntỏ

34.Hế sùccếếdếd________ gếttịng a schỏlarshịp.
a. ịn b. abỏùt c. fỏr d. ỏn

35.Mark Twaịn basếd thế stỏry______hịs ếxpếrịếncế ịn thế Wếst.
a. ỏn b. frỏm c. ịn d. ỏn

36.Wế jùst rếstếd_________ shỏrt tịmế.
a. at b. sịncế c. fỏr d. ịn

37.Dỏn't pùt____ ùntịl tỏmỏrrỏw what yỏù can dỏ tỏday.
a. away b. ỏff c. asịdế d. ùp

38.Jỏhn Harcỏùrt was ashamếd_______ hịs fathếr.
a. at b. wịth c. ỏf d. abỏùt

39.I prếfếr cỏffếế______ tếa.
a. than b. tỏ c. frỏm d. fỏr

40.If yỏù dỏn't knỏw thế mếanịng ỏf thế wỏrd, lỏỏk ịt__ ịn thế dịctịỏnary.
a. ùp b. ỏn c. aftếr d. fỏr

41.Washịngtỏn Statế ịs famỏùs______ ịts applếs.
a. ịn b. fỏr c. ỏf d. wịth

42.Was yỏùr chỏịcế ỏf rếsếarch tỏpịc accếptablế _____ yỏùr ịnstrùctỏr.
a. fỏr b. tỏ c. ỏn d. ùpỏn

43.Pếỏplế whỏ arế afraịd___ hếịghts arế callếd acrỏphỏbếs.
a. ỏf b. ỏn c. ịn d. tỏ

44.Watếr ịs ếssếntịal_____ all lịfế.
a. ỏn b. fỏr c. ịn d. wịth

45.Wếrế yỏù awarế_____ thế rếgùlatịỏns agaịnst smỏkịng ịn thịs arếa?
a. ịn b. wịth c. ỏf d. abỏùt

46.Tếpếếs arế charactếrịstịc______ thế Indịan trịbếs ỏf thế Grếat Plants.
a. ỏf b. ùpỏn c. frỏm d. abỏùt

47.Wịll thịs ỏffịcế bế adếqùatế____ yỏùr cỏmpany's nếếd?
a. ỏn b. fỏr c. tỏ d. wịth

48.I'm nỏt famịlịar_______ that sỏng.
a. tỏ b. ỏf c. wịth d. abỏùt

49.Onế mếtếr ịs apprỏxịmatếly ếqùal _______ a yard.
a. abỏùt b. ỏn c. tỏ d. wịth

50.Thịs mỏvịế ịs basếd________ a trùế stỏry.
a. ỏf b. at c. abỏùt d. ỏn

51.Thịs sùmmếr, hế wịll bế ếlịgịblế_______ a thrếế wếếk vacatịỏn.
a. ỏn b. abỏùt c. ỏf d. tỏ

52.What hế saịd ịs cỏntrary_______ cỏmmỏn sếnsế.
a. fỏr b. abỏùt c. ỏf d. tỏ
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53.Thế art mùsếùm ịs lỏcatếd nếxt_____ thế mùsếùm ỏf natùral hịstỏry ỏn Statế Strếết.
a. tỏ b. fỏr c. ỏn d. wịth

54.Many vếgếtablếs, ịnclùdịng tỏmatỏếs, and cỏrn, arế natịvế______ thế Ñếw Wỏrld.
a. fỏr b. tỏ c. abỏùt d. ùpỏn

55.Thịs stylế ỏf archịtếctùrế ịs typịcal___ thế Cỏlỏnịal pếrịỏd.
a. ỏf b. tỏ c. abỏùt d. wịth

56.Oxygến, fùếl, and hếar arế all nếcếssary_____ cỏmbùstịỏn.
a. wịth b. fỏr c. abỏùt d. ịn

57.Thịs apartmếnt wỏùld bế tỏỏ crỏwdếd fỏr twỏ pếỏplế, bùt ịt ịs pếrfếct___ ỏnế
a. abỏùt b. wịth c. fỏr d. tỏ

58.Thịs varịếty ỏf sếếd ịs ịnfếrịỏr ______ thế typế I plantếd last yếar.
a. wịth b. ùpỏn c. ùp d. tỏ

59.Thank yỏù vếry mùch_____ what yỏù havế dỏnế fỏr mế.
a. ỏf b. ùp c. fỏr d. abỏùt

60.Mùsịc ịs sỏmế what dịffếrếnt______ ỏthếr typếs ỏf cỏùntry mùsịc.
a. frỏm b. wịth c. fỏr d. tỏ

61.I am sùrế hế dịdn't brếak thế platế______ pùrpỏsế.
a. ịn b. at c. fỏr d. ỏn

62.______ thế whỏlế, I ếnjỏyếd thế mỏvịế.
a. On b. In c. At d. Up

63.Wế can't gết accếss_______ thế Intếrnết whếrế wế lịvế.
a. tỏ b. ỏn c. at d. wịth

64.Thếrế mùst bế_______ lếast ỏnế vỏwếl ịn ếvếry Englịsh wỏrd.
a. at b. ỏn c. ịn d. ùpỏn

65.Thịs bỏỏk ịs basếd_____ part ỏn fact.
a. ịn b. ùpỏn c. at d. ỏn

66._______ gếnếral, I fỏùnd zỏỏlỏgy tỏ bế an ếasịếr sùbjếct than bỏtany.
a. On b. In c. At d. Wịth

67.Jỏhn F. Kếnếdy was thế fịrst Prếsịdếnt tỏ bế bỏrn____ thế twếntịếth cếntùry.
a. ịn b. ỏn c. at d. ùp

68.Shế'll cỏmế hỏmế ______ Aprịl.
a. ỏn b. ịn c. at d. fỏr

69.Wế wếrế all fascịnatếd________ thế thịngs wế saw.
a. ỏn b. ịn c. by d. fỏr

70.I lịkế tỏ shỏwếr ịn thế mỏrnịng, bùt my rỏỏmmatế lịkếs tỏ shỏwếr ____ nịght.
a. at b. ỏn c. ịn d. wịth

71.Hế has bếến absếnt____ schỏỏl vếry ỏftến latếly.
a. frỏm b. ỏn c. ịn d. wịth

72.Shế wants tỏ bế fịnancịally ịndếpếndếnt______ hếr.
a. abỏùt b. ỏf c. ịn d. wịth

73.Mrs. Lịz was accùsếd_______ havịng stỏlến thế car.
a. ỏf b. wịth c. ịn d. ùpỏn

74.Wế arế hếr tỏ prỏvịdế yỏù_____ thế bếst sếrvịcế pỏssịblế.
a. ỏf b. wịth c. tỏ d. fỏr
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75.Thế gỏvếrnmếnt ịs tryịng tỏ makế thế cỏùntry safế_____ tếrrỏrịst attacks.
a. frỏm b. ỏf c. at d. fỏr

76.Plếasế pùt yỏùr stùff away tỏ makế rỏỏm______ thế nếw cỏmpùtếr.
a. frỏm b. ùpỏn c. abỏùt d. fỏr

77.Thếy prếvếntếd mế______ ếntếrịng thế hỏùsế.
a. frỏm b. ỏn c. wịth d. at

78.Thế pỏlịcế blamếd thế mỏthếr____ nếglếctịng hếr chịld.
a. tỏ b. fỏr c. wịth d. ỏf

79.Shế rếtùrnếd____ Chịna aftếr spếndịng mùch tịmế abrỏad.
a. ịn b. frỏm c. tỏ d. at

80.Last nịght I was ịnvịtếd___ a fỏrmal gết-tỏgếthếr and I ếnjỏyếd mysếlf a grếat dếal.
a. tỏ b. at c. fỏr d. abỏùt
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